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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

    THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Bản án số: 113/2019/HSST 

Ngày: 05/6/2019.         

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 
 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Bình. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga 

                                                2. Ông Quản Trường Giang 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thư ký Toà 

án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Việt Minh – Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự 

thụ lý số: 99/2019/HSST ngày 22 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo:  

NGUYỄN TRỌNG V, sinh năm 1989; nơi cư trú: Số A ngõ AAA phố H, 

phường P, Quận H, thành phố H; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: 

Không; trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Nguyễn Trọng V (sinh năm 1963) và bà: 

Nguyễn Thị B (sinh năm 1970); vợ là: Vũ Thúy (sinh năm 1988) ; con : 02 (lớn sinh 

năm 2010, nhỏ sinh năm 2012); danh chỉ bản số 71 ngày 24/01/2019 lập tại Công an 

quận H; 

 Tiền án, tiền sự: không 

 Tạm giữ: 17/01/2019 – Hủy bỏ tạm giữ: 25/01/2019. 

 Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 

                                                 (Có mặt) 

Người bị hại :  

Ông Lê Tuấn H; sinh năm 1965 ; trú tại : BB ngõ BBB phố H, phường C, quận H, 

thành phố H; (Vắng mặt) 

Anh Lê Việt P; sinh năm : 1978 ; trú tại : Số C ngõ BBB phố H, phường C, quận 

H, thành phố H; (Vắng mặt)                                                     
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     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Hồi 12 giờ 30 phút ngày 16/01/2019, Nguyễn Trọng V đang nằm ngủ thì nghe thấy 

tiếng đập phá vào tường nhà, nghĩ là do ông Lê Tuấn H (sinh năm: 1965) nhà hàng xóm 

gây ra, nên V đã cầm 01 chiếc tô vít (loại đầu cạnh) chạy sang nhà ông H ở tại số 11 BB 

ngõ BBB phố H, phường C, quận H, thành phố H. Thấy của nhà ông H đóng, V dùng 

chân đạp vỡ ô kính rồi mở khóa xông vào nhà chửi bới rồi dùng chiếc tô vít đâm một 

nhát vào đỉnh đầu ông H gây thương tích chảy máu, ông H giằng co chống cự lại V. Sau 

đó, V chạy về nhà lấy 02 con dao (loại dao gọt hoa quả) cầm trên hai tay chạy sang để 

tiếp tục đánh ông H, nhưng thấy ông H cầm chậu nhựa phòng thân, nên V không dám  

đánh nữa mà chạy ra ngoài. Khi đến trước số C ngõ BBB phố H, phường C, quận H, 

thành phố H, V chửi bới yêu cầu anh Lê Việt P (sinh năm: 1978) mở cửa nhà, nhưng 

anh P không mở. V chạy về cất 02 con dao rồi lấy 01 chiếc búa (đầu bằng kim loại, cán 

bằng gỗ) chạy sang nhà anh P. Thấy chiếc xe máy H.L, BKS: xxx – xxxx của anh P 

đang dựng trước cửa nhà, V đã dùng búa đập vỡ cụm đồng hồ công tơ mét, đập vỡ phần 

gáy ốp đồng hồ và cụm đèn hậu xe máy làm chiếc búa bị gãy cán gỗ rồi bỏ về nhà ngủ. 

Sau khi bị đánh gây thương tích, đạp phá tài sản ông Lê Tuấn H và anh Lê Việt P đã 

trình báo sự việc đên Công an phường P, quận H để giải quyết. 

Sau đó, Nguyễn Trọng V đã đến trụ sở Công an phường P, quận H để đầu thú và 

giao nộp vật chứng gồm: 01 tô vít có đầu 04 cạnh, cán nhựa màu đỏ đen, dài khoảng 

30cm; 01 con dao mũi nhọn, cán nhựa màu đen, bản rộng 03cm, dài khoảng 30cm; 01 

con dao mũi nhọn, cán nhựa màu đen, bản rộng 03cm, dài khoảng 25cm; 01 búa đầu 

bằng km loại, cán bằng gỗ bị gãy làm hai phần. 

Theo Giấy chứng thương số 826/19/KHTH ngày 25/02/2019, của Bệnh viện H xác 

định thương tích của ông Lê Tuấn H: Vết thương vùng đỉnh kích thước 7x1cm bờ nham 

nhở, bẩn, đáy nông. CT Scanner sọ não: Hiện không thấy máu tụ nội sọ trên phim. 

Cẳng tay trái nề nhẹ, ấn đau. X. Quang cẳng tay trái: không thấy hình ảnh gẫy xương, 

trật khớp. Bệnh viện đã xử trí: Cắt lọc, khâu vết thương vùng đỉnh; tiên phòng uốn ván. 

Tại bản giám định pháp y thương tích số 190 ngày 14/3/2019, của Trung tâm Pháp y 

– Sở Y tế H kết luận: 

- Vết thương phần mềm vùng đầu: 04% 

- Chạm thương phần mềm tay trái không tổn thương xương: Thông tư số 20/2014/ 

TT – BYT ngày 12/6/2014 không có chương mục nào quy định điểm tỷ lệ tổn hại sức 

khỏe đối với chạm thương này. 

- Nhiều khả năng thương tích và chạm thương do vật tày, vật có cạnh sắc gây nên 

     Tỷ lệ tổn hại sức khỏe: 04% (Bốn phần trăm) 
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     Tại bản giám định tài sản số 14 ngày 19/01/2019 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự kết luận: 01 cụm đồng hồ xe máy H.L, BKS: xxxx – xxxx, có giá 

trị: 1.010.000 đồng; 01 gáy ốp đồng hồ xe máy H.L, BKS: xxxx – xxxx, có giá trị: 

150.000 đồng; 01 cụm đèn hậu xe máy H.L, BKS: xxxx – xxxx, có giá trị 1.300.000 

đồng; 01 ô kính chắn gió cửa ra vào kích thước 40 x 80cm, có trị giá: 300.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản thiệt hại là: 2.760.000 đồng. 

    Tại Cơ quan diều tra, Nguyễn Trọng V khai nhận hành vi có ý gây thương tích và 

đập phá làm hư hỏng tài sản của ông Lê Tuấn H và anh Lê Việt P như đã nêu trên. 

Tại cáo trạng số 81/CT-VKS ngày 16/4/2019 Viện kiểm sát nhân dân quận H truy tố 

bị cáo tội Cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 1 điều 134 và tội Cố ý làm hư hỏng 

tài sản theo khoản 1 điều 178 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

cho bị cáo một phần hình phạt. 

Người bị hại là anh Lê Việt P xin vắng mặt tại phiên tòa và không yêu cầu bị cáo 

phải bồi thường thiết hại về đồng hồ xe máy bị cáo đập vỡ 

Người bị hại là ông Lê Tuấn H xin vắng mặt tại phiên tòa và không yêu cầu bị cáo 

phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe. 

Xét thấy việc ông H và anh P không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về dân sự nên 

không xét. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Nguyễn Trọng 

V như đã nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng diểm a khoản 1 Điều 134; 

khoản 1 điều 178;  điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 55; Điều 38 của Bộ luật hình sự; điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng V như sau: 

- Về hình phạt chính: Xử phạt từ 06 đến 09 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; từ 

06 đến 09 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội 

buộc bị cáo phải chấp hành từ 12 đến 18 tháng tù. 

- Về hình phạt phụ: Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên 

không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 điều 

178 Bộ luật hình sự. 

- Về trách nhiệm dân sự: Những người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường 

về dân sự nên không xét. 

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: Toàn bộ tang vật theo biên bản giao nhận 

tang vật, vật chứng ngày 10/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận H. 

                                                            NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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 [1] Về tố tụng: Người bị hại là ông Lê Tuấn H anh Lê Việt P xin vắng mặt tại phiên 

tòa được Tòa án chấp nhận; Tòa án đã ra Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị 

trước khi mở phiên tòa, do vậy Tòa án xét xử vắng mặt những người bị hại. 

 [2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận H, Điều tra viên, 

Viện Kiểm sát nhân dân quận H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [3] Về chứng cứ xác định bị cáo có tội: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa thống nhất 

và phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, của người bị hại, người làm chứng, 

biên bản về việc bắt người, vật chứng, có đủ cơ sở khẳng định: Bị cáo đã có hành vi dùng 

hung khí nguy hiểm là chiếc tô vít (loại đầu cạnh) gây thương tích cho ông Lê Tuấn H, 

không dừng lại ở đó, bị cáo tiếp tục chạy về nhà lấy 02 con dao (loại dao gọt hoa quả) 

cầm trên hai tay chạy sang để tiếp tục đánh ông H, theo kết luận giám định ông H bị tổn 

hại sức khỏe là 04%; ngoài ra cùng lúc này bị cáo còn có hành vi dùng chân đạp vỡ 01 ô 

kính chắn gió cửa ra vào nhà ông H, gây thiệt hại tài sản trị giá 300.000 đồng; không 

dừng lại ở đó, bị cáo tiếp tục chạy sang nhà anh Lê Việt P dùng 01 chiếc búa (đầu bằng 

kim loại, cán bằng gỗ) đập phá làm hư hỏng 01 cụm đồng hồ công tơ mét, 01 gáy ốp 

đồng hồ, 01 cụm đèn hậu xe máy H.L Biển kiểm soát xxxx-xxxx của anh P, gây thiệt 

hại tài sản cho anh P là 2.760.000 đồng. 

           Hành vi của bị cáo đã đủ cấu thành tội "Cố ý gây thương tích” và tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản”. Do đó Viện Kiểm sát nhân dân quận H truy tố bị cáo tội "Cố ý gây thương 

tích”  theo điểm a khoản 1 điều 134 và tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 điều 

178  Bộ luật hình sự là đúng pháp luật. 

 [4] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo: Tính chất vụ án là 

nghiêm trọng, bị cáo đã vô cớ cầm hung khí nguy hiểm là chiếc tô vít nhọn đầu 4 cạnh 

sang nhà ông H dùng châp đạp vỡ ô cửa kính chắn gió rồi xông vào trong nhà dùng tô 

vít đâm vào đỉnh đầu ông H là vị trí quan trọng trên cơ thể gây thương tích 04%, sau đó 

bị cáo về cầm 02 con dao nhọn tiếp tục chạy sang đe dọa ông H; hành vi của bị cáo thể 

hiện sự côn đồ, hung hãn. Không dừng lại ở đó bị cáo bị cáo còn chạy sang nhà anh P 

đập cửa nhưng anh P không mở, thấy xe máy của anh phong dựng ở ngoài cửa V đã 

dùng búa đập vỡ đầu xe máy của anh P. Hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại về sức khỏe 

và tài sản cho những người bị hại. 

      Xét hành vi của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe , tài sản 

của người khác, xâm phạm đến trật tự công cộng, bản thân bị cáo là người trưởng thành, 

nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, cần có mức hình phạt tương 
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xứng với hành vi của bị cáo gây ra, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ 

tác dụng giáo dục cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn 

định, không có khả năng thi hành phạt bổ sung bằng tiền nên miễn hình phạt bổ sung cho 

bị cáo quy định tại khoản 5 điều 178 Bộ luật hình sự. 

[6] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Tăng nặng: Không.  

- Giảm nhẹ:  Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ: 

+ Bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên áp dụng điểm s khoản 

1 điều 51 Bộ luật hình sự;  

+ Bị cáo đầu thú được quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự, cần giảm cho 

bị cáo một phần hình phạt. 

    [7] Về trách nhiệm dân sự: Những người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường về dân sự nên không xét.  

    [8] Về xử lý vật chứng: 01 (một) chiếc tô vít đầu 4 cạnh, cán nhựa màu đỏ đen, 

dài khoảng 20cm và 02 con dao mũi nhọn, cán nhựa màu đen, bản rộng 03cm  (01 con 

dài khoảng 25cm, 01 con dài dài khoảng 30cm) - là của bị cáo sử dụng vào việc phạm 

tội - cần tịch thu tiêu hủy - (theo biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 10/5/2019 

của Chi cục Thi hành án dân sự quận H). 

[9] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật; những người bị hại có quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật 

Vì các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Trọng V phạm tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Cố ý  

làm hư hỏng tài sản” 

- Áp dụng điểm a khoản 1 điều 134; khoản 1 điều 178; điểm s khoản 1 và khoản 2 

điều 51; điều 55; điều 38 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Nguyễn Trọng V 08 (tám) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; 06 

(sáu) tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng hợp hình phạt của 02 tội buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 tội là 14 (mười bốn) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

17/01/2019 đến ngày 25/01/2019. 

- Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Người bị hại là ông Lê Tuấn H và anh Lê 

Việt P không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về phần dân sự nên không xét. 
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- Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình sự; điều 106, điều 136, điều 331, điều 333 Bộ luật 

tố tụng hình sự.  

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy:  

+ 01 (một) chiếc tô vít đầu 4 cạnh, cán nhựa màu đỏ đen, dài khoảng 20cm (đã được 

niêm phong); 

+ 01 (một) con dao mũi nhọn, cán nhựa màu đen, bản rộng 3cm, dài khoảng 25cm 

(đã được niêm phong); 

+ 01 (một) con dao mũi nhọn cán nhựa màu đen bản rộng 03cm, dài khoảng 30cm 

(đã được niêm phong); 

+ 01(một) chiếc búa đầu bằng kim loại, cán bằng gỗ bị gãy làm 2 phần (đã được 

niêm phong); 

(Hiện đang ở Chi cục Thi hành án dân sự quận H - theo biên bản giao nhận tang vật, 

vật chứng ngày 10/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận H). 

- Áp dụng: Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

  Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án sơ thẩm 

Những người bị hại là ông Lê Tuấn H và anh Lê Việt P vắng mặt có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án sơ thẩm. 

 

Nơi nhận : 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Công an quận Hoàn Kiếm; 

- Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm; 

- Sở tư pháp TP Hà Nội; 

- Trại tạm giam Công an TP Hà Nội; 

- Bị cáo; Bị hại. 

- Lưu: HS, VT. 

 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

                          Lê Thị Thanh Bình 

 

 

 

 

 

 


